
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A10 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8

1 HĐTN 1-C Sửu HĐTN 1-T Sỉn HĐTN 1-T Phước HĐTN 1-C Dương HĐTN 1-C Ngân HĐTN 1-C M Thảo HĐTN 1-C Hoa HĐTN 1-C Lộc HĐTN 1-T Tín

2 HĐTN 2-C Sửu HĐTN 2-T Sỉn HĐTN 2-T Phước HĐTN 2-C Dương HĐTN 2-C Ngân HĐTN 2-C M Thảo HĐTN 2-C Hoa HĐTN 2-C Lộc HĐTN 2-T Tín

3 Toán-T Phúc GDTC-T Manh KHTN-C Dương (Lý) Ngữ văn-C Diệu Tin học-C M Thảo Công nghệ-C T Thảo HĐTN 3-C Hoa Sử-Địa-C K Hiền Ngoại ngữ-T Tín

4 Toán-T Phúc GDTC-T Manh KHTN-C Dương (Lý) Ngữ văn-C Diệu Công nghệ-C T Thảo HĐTN 3-C M Thảo Ngữ văn-C Hoa Sử-Địa-C K Hiền Ngoại ngữ-T Tín
5
1 GDCD-C Thúy Sử-Địa-C Sửu Ngữ văn-C Diệu Ngoại ngữ-C N Trâm Anh TC-C Trân TANN-C Huệ Công nghệ-C T Thảo IC3-C M Thảo Toán-T Liêm

2 STEM Sử-Địa-C Sửu Ngữ văn-C Diệu Ngoại ngữ-C N Trâm GDCD-C Thúy TANN-C Huệ KNS IC3-C M Thảo Toán-T Liêm

3 GDĐP-T Phương IC3-C M Thảo GDCD-C Thúy Toán-C Dương TANN-C Trân KNS Anh TC-C Huệ GDTC-T An Ngữ văn-C Hoa

4 Anh TC-C Nhi IC3-C M Thảo CLB STEM TANN-C Trân Anh TC-C Huệ CLB GDTC-T An KNS
5
1 Anh TC-C Nhi Ngữ văn-T Sỉn Âm nhạc-C Hòa Ngữ văn-C Diệu KHTN-C Dương (Lý) Mĩ thuật-C Mi Ngoại ngữ-C Huệ KHTN-C Bé HĐTN 3-T Tín

2 Ngoại ngữ-C Nhi Ngữ văn-T Sỉn Mĩ thuật-C L Vân Ngữ văn-C Diệu KHTN-C Dương (Lý) Âm nhạc-C Hòa Ngoại ngữ-C Huệ KHTN-C Bé Ngoại ngữ-T Tín

3 Mĩ thuật-C L Vân Ngoại ngữ-C Nhi Ngữ văn-C Diệu Ngoại ngữ-C N Trâm Ngữ văn-C Ngân GDTC-T An Ngữ văn-C Hoa Ngoại ngữ-C Lộc Âm nhạc-C Hòa

4 Âm nhạc-C Hòa Ngoại ngữ-C Nhi Ngữ văn-C Diệu Anh TC-C N Trâm Ngữ văn-C Ngân GDTC-T An Ngữ văn-C Hoa Anh TC-C Lộc Mĩ thuật-C L Vân
5
1 KHTN-C Hà KHTN-C Bé Ngoại ngữ-C Huệ TANN-C N Trâm Ngữ văn-C Ngân Toán-C Doan GDTC-T Manh Ngữ văn-C Như IC3-C Điềm

2 KHTN-C Hà KHTN-C Bé KNS TANN-C N Trâm Ngữ văn-C Ngân Toán-C Doan GDTC-T Manh Ngữ văn-C Như IC3-C Điềm

3 Anh TC-C Nhi STEM Anh TC-C Huệ KNS HĐTN 3-C Ngân Ngữ văn-C Như IC3-C Điềm Toán-C Doan TANN-T Tín

4 CLB Anh TC-C Nhi Anh TC-C Huệ CLB CLB STEM IC3-C Điềm KNS TANN-T Tín
5
1 Ngoại ngữ-C Nhi Công nghệ-C T Thảo GDTC-T Manh Mĩ thuật-C Mi Mĩ thuật-C L Vân Tin học-C M Thảo Ngoại ngữ-C Huệ GDCD-C Thúy GDĐP-T Phương

2 Ngoại ngữ-C Nhi GDĐP-T Phương GDTC-T Manh Sử-Địa-C K Hiền Ngoại ngữ-C Trân GDCD-C Thúy Mĩ thuật-C L Vân Mĩ thuật-C Mi Tin học-C M Thảo

3 Sử-Địa-C Sửu Toán-C Dương Tin học-C M Thảo Sử-Địa-C K Hiền Ngoại ngữ-C Trân Ngoại ngữ-C Huệ Sử-Địa-T Phương Toán-C Doan Anh TC-T Tín

4 HĐTN 3-C Sửu Tin học-C M Thảo Sử-Địa-T Phương Toán-C Dương Ngoại ngữ-C Trân Anh TC-C Huệ Toán-C Doan GDĐP-C T Tram Anh TC-T Tín
5
1 Ngữ văn-C Ngân KNS IC3-C M Thảo KHTN-C Bé Anh TC-C Trân Sử-Địa-C K Hiền Anh TC-C Huệ Ngữ văn-C Như KHTN-C Hà

2 KNS Anh TC-C Nhi IC3-C M Thảo KHTN-C Bé Anh TC-C Trân Sử-Địa-C K Hiền Âm nhạc-C Hòa Ngữ văn-C Như KHTN-C Hà

3 IC3-C M Thảo Tích hợp Ngoại ngữ-C Huệ Anh TC-C N Trâm KNS Toán-C Doan GDCD-C Thúy Sử-Địa-C K Hiền STEM

4 IC3-C M Thảo Tích hợp STEM Anh TC-C N Trâm CLB Anh TC-C Huệ CLB CLB CLB
5
1 GDTC-T An Âm nhạc-C Hòa GDĐP-C Huệ GDCD-C Thúy Toán-T Phước KHTN-C Bé KHTN-C Hà Ngoại ngữ-C Lộc Ngữ văn-C Hoa

2 GDTC-T An GDCD-C Thúy Ngoại ngữ-C Huệ Tin học-C Điềm Toán-T Phước KHTN-C Bé KHTN-C Hà Âm nhạc-C Hòa Ngữ văn-C Hoa

3 KHTN-C Hà Sử-Địa-C Sửu Toán-T Phước HĐTN 3-C Dương Âm nhạc-C Hòa Ngoại ngữ-C Huệ Toán-C Doan Ngoại ngữ-C Lộc Sử-Địa-C K Hiền

4 KHTN-C Hà Toán-C Dương Toán-T Phước Âm nhạc-C Hòa GDĐP-C T Tram Ngoại ngữ-C Huệ Toán-C Doan HĐTN 3-C Lộc Anh TC-T Tín
5
1 Ngữ văn-C Ngân KHTN-C Bé Toán-T Phước GDTC-T An GDTC-T Manh IC3-C M Thảo Sử-Địa-T Phương TANN-C Lộc Ngữ văn-C Hoa

2 Ngữ văn-C Ngân KHTN-C Bé Toán-T Phước GDTC-T An GDTC-T Manh IC3-C M Thảo Sử-Địa-T Phương TANN-C Lộc Công nghệ-C T Thảo

3 TANN-C Nhi Tích hợp HĐTN 3-T Phước GDĐP-T Phương IC3-C M Thảo Ngữ văn-C Như Anh TC-C Huệ STEM GDCD-C Thúy

4 TANN-C Nhi Tích hợp Anh TC-C Huệ CLB IC3-C M Thảo CLB STEM CLB CLB
5
1 Sử-Địa-C Sửu Ngữ văn-T Sỉn KHTN-C Dương (Lý) Toán-C Dương Sử-Địa-T Phương KHTN-C Bé Tin học-C Điềm Công nghệ-C T Thảo Sử-Địa-C K Hiền

2 Sử-Địa-C Sửu Ngữ văn-T Sỉn KHTN-C Dương (Lý) Toán-C Dương Sử-Địa-T Phương KHTN-C Bé Toán-C Doan Tin học-C Điềm Sử-Địa-C K Hiền

3 Tin học-C Điềm Toán-C Dương Sử-Địa-T Phương Công nghệ-C T Thảo Toán-T Phước Sử-Địa-C K Hiền KHTN-C Hà KHTN-C Bé Toán-T Liêm

4 Công nghệ-C T Thảo Toán-C Dương Sử-Địa-T Phương Sử-Địa-C K Hiền Toán-T Phước GDĐP-C T Tram KHTN-C Hà KHTN-C Bé Toán-T Liêm
5
1 Ngữ văn-C Ngân HĐTN 3-T Sỉn TANN-C T Trang KHTN-C Bé KHTN-C Dương (Lý) Ngữ văn-C Như GDĐP-C T Tram Toán-C Doan KHTN-C Hà

2 Toán-T Phúc Ngoại ngữ-C Nhi TANN-C T Trang KHTN-C Bé KHTN-C Dương (Lý) Ngữ văn-C Như Ngữ văn-C Hoa Toán-C Doan KHTN-C Hà

3 Toán-T Phúc Mĩ thuật-C L Vân Công nghệ-C T Thảo IC3-C M Thảo Sử-Địa-T Phương Toán-C Doan TANN-C T Trang Anh TC-C Lộc GDTC-T Manh

4 CLB Anh TC-C Nhi CLB IC3-C M Thảo STEM CLB TANN-C T Trang Anh TC-C Lộc GDTC-T Manh
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Thứ Buổi P 6A9 7A1 7A10 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7

1 HĐTN 1-C Như HĐTN 1-C Kiều HĐTN 1-C M Linh HĐTN 1-C T Nga HĐTN 1-C Huyền HĐTN 1-Thúy Nga HĐTN 1-C X Anh HĐTN 1-C Linh HĐTN 1-C Lan

2 HĐTN 2-C Như HĐTN 2-C Kiều HĐTN 2-C M Linh HĐTN 2-C T Nga HĐTN 2-C Huyền HĐTN 2-Thúy Nga HĐTN 2-C X Anh HĐTN 2-C Linh HĐTN 2-C Lan

3 Ngữ văn-C Như Tin học-T Hiếu Ngoại ngữ-C M Linh Toán-C Dương KHTN-C Huyền Toán-T Phước Âm nhạc-C Dung Tin học-C X Anh Công nghệ-C Nguyên

4 Ngữ văn-C Như Sử-Địa-C Linh Ngoại ngữ-C M Linh Ngoại ngữ-C Phương KHTN-C Huyền Tin học-T Hiếu Tin học-C X Anh Toán-T Phước Toán-C Dương

5

1 Toán-T Phúc KNS GDCD-C Lan GDTC-T Thiện IC3-T Hiếu Toán-T Phước Sử-Địa-T Phương TANN-T Tín KHTN-C Liên

2 Toán-T Phúc KHTN-C T Nga Ngữ văn-C Kiều GDTC-T Thiện IC3-T Hiếu Toán-T Phước Sử-Địa-T Phương TANN-T Tín KHTN-C Liên

3 Tích hợp KHTN-C T Nga Tích hợp Âm nhạc-C Dung GDCD-T Tình IC3-T Hiếu TANN-T Tín STEM Anh TC-C N Trâm

4 Tích hợp CLB Tích hợp CLB Anh TC-C Phương IC3-T Hiếu TANN-T Tín CLB STEM

5

1 Ngoại ngữ-C Trân Công nghệ-C Nguyên KHTN-Thúy Nga IC3-T Hiếu GDTC-T Linh Công nghệ-C Phượng IC3-C X Anh KHTN-C T Nga Ngoại ngữ-C N Trâm

2 Mĩ thuật-C Mi Âm nhạc-C Dung KHTN-Thúy Nga IC3-T Hiếu GDTC-T Linh Ngoại ngữ-C Lộc IC3-C X Anh KHTN-C T Nga Ngoại ngữ-C N Trâm

3 KHTN-C Dương (Lý) GDTC-T Linh GDTC-T Thiện KHTN-C T Nga KHTN-C Huyền Ngữ văn-C Kiều KHTN-C Liên IC3-T Hiếu IC3-C X Anh

4 KHTN-C Dương (Lý) GDTC-T Linh GDTC-T Thiện KHTN-C T Nga KHTN-C Huyền Âm nhạc-C Dung KHTN-C Liên IC3-T Hiếu IC3-C X Anh
5
1 Sử-Địa-C Sửu TANN-C M Linh Mĩ thuật-C L Vân GDĐP-T Phước (HT) Anh TC-C Phương Sử-Địa-T Tình Ngữ văn-C Diệu Âm nhạc-C Dung Ngữ văn-C L Thúy

2 Sử-Địa-C Sửu TANN-C M Linh Ngữ văn-C Kiều Mĩ thuật-C L Vân Anh TC-C Phương Sử-Địa-T Tình Ngữ văn-C Diệu Ngoại ngữ-T Tín Ngữ văn-C L Thúy

3 Tích hợp Mĩ thuật-C L Vân KNS STEM TANN-C Trân Ngữ văn-C Kiều GDĐP-C T Hà Ngữ văn-C L Thúy Anh TC-C N Trâm

4 Tích hợp Anh TC-C M Linh STEM CLB TANN-C Trân Anh TC-C Lộc CLB Mĩ thuật-C L Vân CLB
5
1 Ngoại ngữ-C Trân Toán-T Việt Toán-C Doan Toán-C Dương GDĐP-C Linh Ngoại ngữ-C Lộc Ngoại ngữ-T Tín GDĐP-C Điềm Sử-Địa-C K Hiền

2 Công nghệ-C T Thảo Toán-T Việt Toán-C Doan Ngoại ngữ-C Phương Toán-T Thắng Ngoại ngữ-C Lộc Ngoại ngữ-T Tín HĐTN 3-C Linh Toán-C Dương

3 GDTC-T An Ngoại ngữ-C M Linh GDĐP-C Điềm Ngoại ngữ-C Phương Mĩ thuật-C L Vân GDTC-T Thiện Toán-T Thắng Toán-T Phước GDTC-T Linh

4 GDTC-T An Ngoại ngữ-C M Linh Tin học-C X Anh Tin học-C Điềm Ngoại ngữ-C Phương GDTC-T Thiện Mĩ thuật-C L Vân Toán-T Phước GDTC-T Linh
5
1 Âm nhạc-C Hòa IC3-T Hiếu HĐTN 3-C M Linh Ngữ văn-C L Thúy Sử-Địa-T Phương Ngữ văn-C Kiều Anh TC-T Tín Sử-Địa-C Linh HĐTN 3-C Lan

2 Toán-T Phúc IC3-T Hiếu Ngoại ngữ-C M Linh Ngữ văn-C L Thúy KNS Ngữ văn-C Kiều Sử-Địa-T Phương Sử-Địa-C Linh Mĩ thuật-C L Vân

3 Ngoại ngữ-C Trân Ngữ văn-C Kiều Anh TC-C M Linh TANN-C T Trang STEM Mĩ thuật-C L Vân Toán-T Thắng KNS Âm nhạc-C Dung

4 KNS CLB Anh TC-C M Linh TANN-C T Trang Âm nhạc-C Dung CLB CLB Anh TC-T Tín CLB
5
1 Tin học-C Điềm HĐTN 3-C Kiều Công nghệ-C Nguyên Sử-Địa-T Tình Toán-T Thắng KHTN-Thúy Nga Ngoại ngữ-T Tín Ngữ văn-C L Thúy Toán-C Dương

2 GDĐP-C Sửu GDĐP-C N Trâm Sử-Địa-C T Hà Sử-Địa-T Tình Ngữ văn-C Diệu KHTN-Thúy Nga HĐTN 3-C X Anh Ngữ văn-C L Thúy Toán-C Dương

3 Ngữ văn-C Như Sử-Địa-C Linh Ngữ văn-C Kiều Ngữ văn-C L Thúy Ngữ văn-C Diệu Sử-Địa-T Tình KHTN-C Liên KHTN-C T Nga Tin học-C X Anh

4 GDCD-C Thúy Sử-Địa-C Linh Âm nhạc-C Dung Ngữ văn-C L Thúy Công nghệ-C Phượng GDĐP-C Điềm KHTN-C Liên KHTN-C T Nga Ngoại ngữ-C N Trâm
5
1 Sử-Địa-C Sửu Ngữ văn-C Kiều Toán-C Doan Toán-C Dương Ngoại ngữ-C Phương STEM Toán-T Thắng Ngoại ngữ-T Tín GDĐP-T Phước (HT)

2 Toán-T Phúc Ngữ văn-C Kiều Anh TC-C M Linh Toán-C Dương Ngoại ngữ-C Phương KNS Toán-T Thắng Ngoại ngữ-T Tín Anh TC-C N Trâm

3 Anh TC-C Trân Ngoại ngữ-C M Linh Tích hợp Anh TC-C Phương Toán-T Thắng Anh TC-C Lộc STEM Anh TC-T Tín TANN-C N Trâm

4 Anh TC-C Trân Anh TC-C M Linh Tích hợp Anh TC-C Phương CLB Anh TC-C Lộc KNS Anh TC-T Tín TANN-C N Trâm
5
1 HĐTN 3-C Như Toán-T Việt Sử-Địa-C T Hà KHTN-C T Nga Ngữ văn-C Diệu GDCD-T Tình GDCD-C Lan Toán-T Phước KHTN-C Liên

2 Ngữ văn-C Như Toán-T Việt Sử-Địa-C T Hà KHTN-C T Nga Ngữ văn-C Diệu Toán-T Phước Công nghệ-C Nguyên Sử-Địa-C Linh KHTN-C Liên

3 KHTN-C Dương (Lý) Ngữ văn-C Kiều Toán-C Doan Sử-Địa-T Tình Tin học-C X Anh KHTN-Thúy Nga Ngữ văn-C Diệu Ngữ văn-C L Thúy GDCD-C Lan

4 KHTN-C Dương (Lý) GDCD-C Lan Ngữ văn-C Kiều GDCD-T Tình Toán-T Thắng KHTN-Thúy Nga Ngữ văn-C Diệu Công nghệ-C Phượng Ngữ văn-C L Thúy
5
1 IC3-C M Thảo KHTN-C T Nga KHTN-Thúy Nga Anh TC-C Phương Sử-Địa-T Phương TANN-C Lộc GDTC-T Linh GDTC-T Thiện Sử-Địa-C K Hiền

2 IC3-C M Thảo KHTN-C T Nga KHTN-Thúy Nga Công nghệ-C Nguyên Sử-Địa-T Phương TANN-C Lộc GDTC-T Linh GDTC-T Thiện Sử-Địa-C K Hiền

3 STEM STEM IC3-C X Anh KNS HĐTN 3-C Huyền HĐTN 3-Thúy Nga Anh TC-T Tín GDCD-C Lan Ngữ văn-C L Thúy

4 Anh TC-C Trân Anh TC-C M Linh IC3-C X Anh HĐTN 3-C T Nga CLB CLB Anh TC-T Tín CLB KNS
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Thứ Buổi Tiết 7A8 7A9 8A1 8A10 8A11 8A12 8A13 8A14 8A2

1 HĐTN 1-C Điềm HĐTN 1-C Nguyên HĐTN 1-T Công HĐTN 1-T Sang HĐTN 1-C Dương (Lý) HĐTN 1-C Thắng HĐTN 1-C Trang HĐTN 1-C Trúc HĐTN 1-C Khôi

2 HĐTN 2-C Điềm HĐTN 2-C Nguyên HĐTN 2-T Công HĐTN 2-T Sang HĐTN 2-C Dương (Lý) HĐTN 2-C Thắng HĐTN 2-C Trang HĐTN 2-C Trúc HĐTN 2-C Khôi

3 Tin học-C Điềm GDCD-C Lan Toán-T Công KHTN-T Sang Ngữ văn-C Ngân Sử-Địa-C T Hà GDTC-T Lam Toán-C T Anh Ngoại ngữ-C Phương

4 GDĐP-C Điềm Ngữ văn-C Kiều Toán-T Công KHTN-T Sang Ngữ văn-C Ngân Sử-Địa-C T Hà GDTC-T Lam Ngoại ngữ-C Trúc Sử-Địa-T Tình
5
1 TANN-C Lộc Tích hợp Ngữ văn-C Y Phượng Ngoại ngữ-C Hương KHTN-C Dương (Lý) STEM Công nghệ-C Tuyền Âm nhạc-C Dung TANN-C T Trang

2 TANN-C Lộc Tích hợp Mĩ thuật-C Mi Anh TC-C Hương KHTN-C Dương (Lý) Toán-T Thắng STEM KNS TANN-C T Trang

3 GDCD-C Lan Ngữ văn-C Kiều Ngoại ngữ-C T Phượng Ngữ văn-C Y Phượng Toán-T Thắng Anh TC-C Phương KNS Anh TC-C Trúc Công nghệ-C T Thảo

4 CLB Anh TC-C N Trâm Anh TC-C T Phượng CLB HĐTN 3-C Dương (Lý) GDĐP-T Manh CLB Anh TC-C Trúc STEM

5

1 Ngoại ngữ-C Lộc Ngữ văn-C Kiều Ngoại ngữ-C T Phượng GDTC-T An GDTC-T Q Bảo Ngữ văn-C Ngân KHTN-T Sang KHTN-C V Anh Ngữ văn-C Khôi

2 Công nghệ-C Phượng Ngữ văn-C Kiều Ngữ văn-C Y Phượng GDTC-T An GDTC-T Q Bảo Ngoại ngữ-C Phương KHTN-T Sang KHTN-C V Anh Ngữ văn-C Khôi

3 KHTN-Thúy Nga Âm nhạc-C Dung Ngữ văn-C Y Phượng Mĩ thuật-C Mi Ngoại ngữ-T N Linh KHTN-C Thắng Ngữ văn-C Huê Công nghệ-C Tuyền Ngoại ngữ-C Phương

4 KHTN-Thúy Nga Công nghệ-C Nguyên Công nghệ-C Tuyền Công nghệ-C T Thảo Mĩ thuật-C Mi KHTN-C Thắng Ngữ văn-C Huê HĐTN 3-C Trúc Ngoại ngữ-C Phương
5
1 GDTC-T Thiện Sử-Địa-C K Hiền IC3 Anh TC-C Hương KHTN-C Dương (Lý) TANN-C T Trang GDCD-C Thúy Toán-C T Anh GDTC-T An

2 GDTC-T Thiện Sử-Địa-C K Hiền IC3 Anh TC-C Hương KHTN-C Dương (Lý) TANN-C T Trang Sử-Địa-C Cúc Ngữ văn-C Hoa GDTC-T An

3 Ngoại ngữ-C Lộc Tích hợp Âm nhạc-C Hòa TANN-C Hương Anh TC-T N Linh IC3 Ngoại ngữ-C B Liên Ngữ văn-C Hoa Âm nhạc-C Dung

4 STEM Tích hợp KNS TANN-C Hương Âm nhạc-C Hòa IC3 Anh TC-C B Liên GDĐP-T An Anh TC-C Phương

5

1 Sử-Địa-C T Hà GDTC-T Lam Toán-T Công Ngoại ngữ-C Hương Toán-T Thắng Ngoại ngữ-C Phương Sử-Địa-C Cúc GDTC-T An Tin học-C X Anh

2 HĐTN 3-C Điềm GDTC-T Lam Toán-T Công Ngoại ngữ-C Hương Ngoại ngữ-T N Linh Âm nhạc-C Dung Sử-Địa-C Cúc GDTC-T An Toán-T Liêm

3 Ngoại ngữ-C Lộc Toán-T Hiệu Sử-Địa-C Bạch Toán-C T Anh Ngoại ngữ-T N Linh Mĩ thuật-C Mi Ngoại ngữ-C B Liên Tin học-T Hiếu Sử-Địa-T Tình

4 Anh TC-C Lộc HĐTN 3-C Nguyên Sử-Địa-C Bạch Sử-Địa-C T Hà Công nghệ-C T Thảo Tin học-T Hiếu Âm nhạc-C Hòa Ngoại ngữ-C Trúc Sử-Địa-T Tình
5
1 Toán-C Doan Ngoại ngữ-C N Trâm GDCD-C Thúy KNS IC3-C Điềm GDTC-T Manh Toán-C Trang Ngữ văn-C Hoa Công nghệ-C T Thảo

2 Toán-C Doan KNS KHTN-T Cường STEM IC3-C Điềm GDTC-T Manh Toán-C Trang Sử-Địa-C Cúc GDCD-C Thúy

3 Anh TC-C Lộc IC3-T Hiếu KHTN-T Cường Toán-C T Anh STEM Ngoại ngữ-C Phương TANN-C B Liên Tích hợp Ngữ văn-C Khôi

4 Anh TC-C Lộc IC3-T Hiếu STEM Công nghệ-C T Thảo Toán-T Thắng KNS TANN-C B Liên Tích hợp Anh TC-C Phương

5

1 Toán-C Doan Tin học-T Hiếu Sử-Địa-C Bạch Toán-C T Anh Ngữ văn-C Ngân Sử-Địa-C T Hà Tin học-C X Anh Sử-Địa-C Cúc Mĩ thuật-C Mi

2 Toán-C Doan Sử-Địa-C K Hiền Ngữ văn-C Y Phượng Âm nhạc-C Dung Ngữ văn-C Ngân Công nghệ-C T Thảo Mĩ thuật-C Mi Sử-Địa-C Cúc Toán-T Liêm

3 Âm nhạc-C Dung GDĐP-C Điềm Ngoại ngữ-C T Phượng Sử-Địa-C T Hà Công nghệ-C T Thảo Ngữ văn-C Ngân KHTN-T Sang Ngữ văn-C Hoa KHTN-C Thắng

4 Ngữ văn-C Diệu Mĩ thuật-C L Vân Tin học-C X Anh Sử-Địa-C T Hà Sử-Địa-C Cúc Toán-T Thắng KHTN-T Sang Mĩ thuật-C Mi KHTN-C Thắng
5
1 KNS KHTN-C Huyền HĐTN 3-T Công KHTN-T Sang TANN-T N Linh KHTN-C Thắng IC3-C Ngọc Toán-C T Anh IC3

2 Ngữ văn-C Diệu KHTN-C Huyền Anh TC-C T Phượng KHTN-T Sang TANN-T N Linh KHTN-C Thắng IC3-C Ngọc Toán-C T Anh IC3

3 Ngữ văn-C Diệu Toán-T Hiệu Anh TC-C T Phượng HĐTN 3-T Sang KNS Công nghệ-C T Thảo Công nghệ-C Tuyền Ngoại ngữ-C Trúc KNS

4 Mĩ thuật-C L Vân STEM CLB GDĐP-T An CLB HĐTN 3-C Thắng Anh TC-C B Liên Anh TC-C Trúc CLB

5

1 KHTN-Thúy Nga Toán-T Hiệu KHTN-T Cường Ngữ văn-C Y Phượng Toán-T Thắng GDCD-C Thúy Toán-C Trang KHTN-C V Anh KHTN-C Thắng

2 KHTN-Thúy Nga Toán-T Hiệu KHTN-T Cường Tin học-C X Anh Tin học-T Hiếu Toán-T Thắng Toán-C Trang KHTN-C V Anh KHTN-C Thắng

3 Sử-Địa-C T Hà KHTN-C Huyền GDĐP-C Ngọc GDCD-C Thúy Sử-Địa-C Cúc Ngữ văn-C Ngân Ngữ văn-C Huê Công nghệ-C Tuyền Ngữ văn-C Khôi

4 Sử-Địa-C T Hà KHTN-C Huyền Công nghệ-C Tuyền Toán-C T Anh Sử-Địa-C Cúc Ngữ văn-C Ngân Ngữ văn-C Huê GDCD-C Thúy GDĐP-C M Thảo
5
1 IC3-T Hiếu Ngoại ngữ-C N Trâm GDTC-T Q Bảo Ngữ văn-C Y Phượng GDCD-C Thúy Toán-T Thắng GDĐP-T Manh IC3 Toán-T Liêm

2 IC3-T Hiếu Ngoại ngữ-C N Trâm GDTC-T Q Bảo Ngữ văn-C Y Phượng GDĐP-T An Anh TC-C Phương HĐTN 3-C Trang IC3 Toán-T Liêm

3 Ngữ văn-C Diệu Anh TC-C N Trâm TANN-C T Phượng IC3 Anh TC-T N Linh Anh TC-C Phương Ngoại ngữ-C B Liên Tích hợp HĐTN 3-C Khôi

4 CLB Anh TC-C N Trâm TANN-C T Phượng IC3 Anh TC-T N Linh CLB Anh TC-C B Liên Tích hợp Anh TC-C Phương
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Thứ Buổi Tiết 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 9A1 9A10

1 HĐTN 1-T Hiếu HĐTN 1-C Bạch HĐTN 1-C Ngọc HĐTN 1-T Liêm HĐTN 1-C T Anh HĐTN 1-C T Phượng HĐTN 1-C V Anh HĐTN 1-C Liên HĐTN 1-C Hoài

2 HĐTN 2-T Hiếu HĐTN 2-C Bạch HĐTN 2-C Ngọc HĐTN 2-T Liêm HĐTN 2-C T Anh HĐTN 2-C T Phượng HĐTN 2-C V Anh HĐTN 2-C Liên HĐTN 2-C Hoài

3 KHTN-C V Anh Ngoại ngữ-C B Liên Âm nhạc-C Hòa Ngoại ngữ-C T Trang KHTN-Thúy Nga Toán-T Liêm Toán-C Trang Ngoại ngữ-C Trúc HĐTN 3-C Hoài

4 KHTN-C V Anh Âm nhạc-C Dung Toán-C T Anh Anh TC-C T Trang KHTN-Thúy Nga Toán-T Liêm Ngoại ngữ-C Hoài Toán-T Việt GDCD-C Lan
5
1 GDTC-T Lam Anh TC-C B Liên Toán-C T Anh Sử-Địa-T Tình IC3-C Ngọc Mĩ thuật-C Mi KHTN-C V Anh KNS Toán-T Công

2 GDTC-T Lam KNS Anh TC-C Trúc Sử-Địa-T Tình IC3-C Ngọc Ngữ văn-C Y Phượng KHTN-C V Anh GDCD-C Lan Ngữ văn-T Sỉn

3 Công nghệ-C Tuyền TANN-C B Liên IC3-C Ngọc STEM Mĩ thuật-C Mi TANN-C T Trang HĐTN 3-C V Anh Ngữ văn-C Khôi Ngữ văn-T Sỉn

4 Anh TC-C Hương TANN-C B Liên IC3-C Ngọc Công nghệ-C T Thảo KNS TANN-C T Trang CLB Âm nhạc-C Dung Toán TT-T Công

5

1 Ngữ văn-C Hoa KHTN-C Huyền Ngoại ngữ-C Trúc Ngoại ngữ-C T Trang Ngữ văn-C L Thúy Ngữ văn-C Y Phượng Công nghệ-C T Thảo KHTN-C Liên Anh TC-C Hoài

2 Công nghệ-C Tuyền KHTN-C Huyền Ngoại ngữ-C Trúc Ngoại ngữ-C T Trang Ngữ văn-C L Thúy Công nghệ-C T Thảo Ngữ văn-C Ngân KHTN-C Liên Ngoại ngữ-C Hoài

3 Ngoại ngữ-C Hương GDTC-T Manh KHTN-T Sang Ngữ văn-C L Thúy Ngoại ngữ-C Trân Công nghệ-C T Thảo KHTN-C V Anh Ngoại ngữ-C Trúc Ngoại ngữ-C Hoài

4 Ngoại ngữ-C Hương GDTC-T Manh KHTN-T Sang Ngữ văn-C L Thúy Ngoại ngữ-C Trân Ngoại ngữ-C T Phượng KHTN-C V Anh Ngữ văn-C Khôi Ngữ văn-T Sỉn
5
1 STEM Anh TC-C B Liên KNS Mĩ thuật-C Mi Sử-Địa-C T Hà KHTN-C Huyền IC3-C Ngọc Anh tt-C Trúc Tích hợp

2 Mĩ thuật-C Mi Anh TC-C B Liên STEM GDCD-C Thúy Sử-Địa-C T Hà KHTN-C Huyền IC3-C Ngọc Anh TC-C Trúc Tích hợp

3 IC3-C Ngọc Ngữ văn-C Y Phượng TANN-C Trúc Anh TC-C T Trang Toán-C T Anh STEM KNS Toán TT-T Việt Anh TC-C Hoài

4 IC3-C Ngọc Mĩ thuật-C Mi TANN-C Trúc Anh TC-C T Trang CLB Anh TC-C T Phượng Anh TC-C Hoài Văn TT-C Khôi GDĐP-C K Hiền

5

1 Âm nhạc-C Hòa Ngoại ngữ-C B Liên Ngoại ngữ-C Trúc GDTC-T Q Bảo HĐTN 3-C T Anh Toán-T Liêm Tin học-T Hiếu Sử-Địa-C Sửu Công nghệ-C Tuyền

2 Sử-Địa-T Tình Tin học-C X Anh Công nghệ-C Tuyền GDTC-T Q Bảo Toán-C T Anh HĐTN 3-C T Phượng Âm nhạc-C Hòa Sử-Địa-C Sửu Ngoại ngữ-C Hoài

3 GDCD-C Thúy Công nghệ-C T Thảo Sử-Địa-C T Hà Toán-T Liêm GDTC-T Lam Âm nhạc-C Dung Ngoại ngữ-C Hoài Ngoại ngữ-C Trúc Toán-T Công

4 Toán-C Trang Ngoại ngữ-C B Liên HĐTN 3-C Ngọc Âm nhạc-C Dung GDTC-T Lam Ngoại ngữ-C T Phượng GDCD-C Thúy Công nghệ-C Tuyền Mĩ thuật-C Mi
5
1 TANN-C Hương Toán-T Thắng Mĩ thuật-C Mi HĐTN 3-T Liêm STEM KNS GDTC-T Lam Toán-T Việt Tích hợp

2 TANN-C Hương Toán-T Thắng Công nghệ-C Tuyền Công nghệ-C T Thảo Toán-C T Anh Toán-T Liêm GDTC-T Lam Toán-T Việt Tích hợp

3 Anh TC-C Hương IC3-C Điềm Ngữ văn-C Hoa Toán-T Liêm Âm nhạc-C Hòa Anh TC-C T Phượng Công nghệ-C T Thảo GDĐP-T Lam Anh TC-C Hoài

4 Anh TC-C Hương IC3-C Điềm Anh TC-C Trúc KNS Anh TC-C Trân Anh TC-C T Phượng STEM Văn TT-C Khôi Anh tt-C Hoài

5

1 GDĐP-C M Thảo Ngữ văn-C Y Phượng KHTN-T Sang KHTN-C Thắng Công nghệ-C T Thảo GDĐP-T Manh Toán-C Trang Mĩ thuật-C L Vân KHTN-T Cường

2 Toán-C Trang Toán-T Thắng KHTN-T Sang KHTN-C Thắng GDĐP-C M Thảo Ngoại ngữ-C T Phượng GDĐP-T Manh HĐTN 3-C Liên KHTN-T Cường

3 Toán-C Trang Toán-T Thắng Toán-C T Anh Toán-T Liêm KHTN-Thúy Nga GDTC-T Lam Mĩ thuật-C Mi Tin học-C M Thảo GDTC-T Q Bảo

4 Ngữ văn-C Hoa Ngữ văn-C Y Phượng Toán-C T Anh Toán-T Liêm KHTN-Thúy Nga GDTC-T Lam Ngữ văn-C Ngân Sử-Địa-C Sửu GDTC-T Q Bảo
5
1 Ngoại ngữ-C Hương Sử-Địa-C Bạch Anh TC-C Trúc TANN-C T Trang GDCD-C Thúy Sử-Địa-T Tình Sử-Địa-C T Hà GDTC-T Linh Sử-Địa-C Linh

2 KHTN-C V Anh Sử-Địa-C Bạch Ngữ văn-C Hoa TANN-C T Trang Anh TC-C Trân Sử-Địa-T Tình Sử-Địa-C T Hà GDTC-T Linh Sử-Địa-C Linh

3 KHTN-C V Anh HĐTN 3-C Bạch Ngữ văn-C Hoa IC3-C Ngọc TANN-C T Trang IC3 TANN-C Hoài Toán-T Việt Âm nhạc-C Hòa

4 CLB CLB CLB IC3-C Ngọc TANN-C T Trang IC3 TANN-C Hoài Toán TT-T Việt KNS

5

1 Ngữ văn-C Hoa KHTN-C Huyền GDĐP-C Ngọc Tin học-C X Anh Ngữ văn-C L Thúy Tin học-T Hiếu Ngữ văn-C Ngân Ngữ văn-C Khôi Sử-Địa-C Linh

2 Ngữ văn-C Hoa KHTN-C Huyền GDCD-C Thúy GDĐP-C M Thảo Ngữ văn-C L Thúy Sử-Địa-T Tình Ngữ văn-C Ngân Ngữ văn-C Khôi Tin học-C Ngọc

3 Tin học-T Hiếu GDĐP-C M Thảo Ngữ văn-C Hoa KHTN-C Thắng Toán-C T Anh Ngữ văn-C Y Phượng Toán-C Trang KHTN-C Liên Toán-T Công

4 HĐTN 3-T Hiếu Sử-Địa-C Bạch Tin học-C Ngọc KHTN-C Thắng Tin học-C X Anh Ngữ văn-C Y Phượng Toán-C Trang KHTN-C Liên Toán-T Công
5
1 Sử-Địa-T Tình Công nghệ-C T Thảo Sử-Địa-C T Hà Ngữ văn-C L Thúy Anh TC-C Trân KHTN-C Huyền Ngoại ngữ-C Hoài TANN-C Trúc KHTN-T Cường

2 Sử-Địa-T Tình GDCD-C Thúy Sử-Địa-C T Hà Ngữ văn-C L Thúy Công nghệ-C T Thảo KHTN-C Huyền Anh TC-C Hoài TANN-C Trúc KHTN-T Cường

3 Toán-C Trang Ngữ văn-C Y Phượng GDTC-T Lam Sử-Địa-T Tình Ngoại ngữ-C Trân GDCD-C Thúy Sử-Địa-C T Hà Anh TC-C Trúc Ngữ văn-T Sỉn

4 KNS STEM GDTC-T Lam CLB Sử-Địa-C T Hà CLB Anh TC-C Hoài Anh TC-C Trúc Văn TT-T Sỉn
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Thứ Buổi Tiết 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9

1 HĐTN 1-T Việt HĐTN 1-T Cường HĐTN 1-T Q Bảo HĐTN 1-C Nhi HĐTN 1-C B Liên HĐTN 1-C Hương HĐTN 1-T Hiệu HĐTN 1-C Huê

2 HĐTN 2-T Việt HĐTN 2-T Cường HĐTN 2-T Q Bảo HĐTN 2-C Nhi HĐTN 2-C B Liên HĐTN 2-C Hương HĐTN 2-T Hiệu HĐTN 2-C Huê

3 Sử-Địa-C Sửu Ngữ văn-T Sỉn Ngữ văn-C Huê HĐTN 3-C Nhi Sử-Địa-C Linh KHTN-C Thắng Toán-T Hiệu Sử-Địa-C Bạch

4 Ngoại ngữ-C T Phượng Tin học-C Ngọc Ngữ văn-C Huê Anh TC-C Nhi Công nghệ-C Nguyên KHTN-C Thắng Toán-T Hiệu Sử-Địa-C Bạch
5
1 HĐTN 3-T Việt Anh tt-C Hoài TANN-C M Linh Ngữ văn-C Khôi GDTC-T Q Bảo Sử-Địa-C Cúc Ngữ văn-C Như HĐTN 3-C Huê

2 Anh TC-C T Phượng Anh TC-C Hoài TANN-C M Linh Toán-T Công GDTC-T Q Bảo Sử-Địa-C Cúc Ngữ văn-C Như Âm nhạc-C Dung

3 GDĐP-T Lam TANN-C Hoài Ngoại ngữ-C M Linh KNS GDĐP-C Cúc Anh tt-C Hương Anh TC-T N Linh Ngữ văn-C Huê

4 Toán TT-T Việt TANN-C Hoài Anh TC-C M Linh Văn TT-C Khôi Văn TT-C Như Anh TC-T N Linh Văn TT-C Huê

5

1 KHTN-C Hà KHTN-T Cường Ngữ văn-C Huê Âm nhạc-C Dung Ngoại ngữ-C B Liên HĐTN 3-C Hương GDĐP-T Lam Ngoại ngữ-T N Linh

2 KHTN-C Hà KHTN-T Cường Ngoại ngữ-C M Linh Công nghệ-C Nguyên Ngoại ngữ-C B Liên GDĐP-T Lam Ngữ văn-C Như Ngữ văn-C Huê

3 Ngoại ngữ-C T Phượng Ngữ văn-T Sỉn Ngoại ngữ-C M Linh KHTN-C Bé HĐTN 3-C B Liên Công nghệ-C Nguyên Ngữ văn-C Như KHTN-C Hà

4 Ngữ văn-C Y Phượng HĐTN 3-T Cường HĐTN 3-T Q Bảo KHTN-C Bé Ngữ văn-C Kiều Ngữ văn-C Như Ngoại ngữ-T N Linh KHTN-C Hà
5
1 Âm nhạc-C Hòa Ngoại ngữ-C Hoài Ngữ văn-C Huê Anh TC-C Nhi KHTN-T Sang KHTN-C Thắng TANN-T N Linh Toán-T Phúc

2 Ngữ văn-C Y Phượng Âm nhạc-C Dung Âm nhạc-C Hòa Anh tt-C Nhi KHTN-T Sang KHTN-C Thắng TANN-T N Linh KNS

3 Anh TC-C T Phượng GDĐP-C K Hiền Anh TC-C M Linh Ngữ văn-C Khôi Mĩ thuật-C Mi Toán-T Phúc Toán TT-T Hiệu Ngữ văn-C Huê

4 Văn TT-C Y Phượng KNS Văn TT-C Huê Toán TT-T Công Văn TT-C Kiều Toán TT-T Phúc Toán TT-T Hiệu Anh TC-T N Linh

5

1 Ngoại ngữ-C T Phượng GDCD-C Lan Sử-Địa-C Bạch Tin học-C Ngọc Toán-T Hiệu Toán-T Phúc Ngoại ngữ-T N Linh Công nghệ-C Nguyên

2 Tin học-C Ngọc Toán-C Trang Công nghệ-C Nguyên GDCD-C Lan Ngoại ngữ-C B Liên Toán-T Phúc Toán-T Hiệu Sử-Địa-C Bạch

3 Toán-T Việt Công nghệ-C Nguyên Tin học-C Ngọc Sử-Địa-C Linh Âm nhạc-C Hòa Ngoại ngữ-C Hương Sử-Địa-C Cúc GDCD-C Lan

4 Toán-T Việt Ngoại ngữ-C Hoài Toán-C T Anh Anh TC-C Nhi Toán-T Hiệu Anh TC-C Hương GDCD-C Lan Ngoại ngữ-T N Linh
5
1 TANN-C T Trang- Sử-Địa-C Bạch KHTN-C V Anh GDTC-T Linh KHTN-T Sang Mĩ thuật-C L Vân GDTC-T Thiện TANN-T N Linh

2 TANN-C T Trang- Anh TC-C Hoài KHTN-C V Anh GDTC-T Linh KHTN-T Sang Âm nhạc-C Dung GDTC-T Thiện TANN-T N Linh

3 KNS Toán-C Trang GDĐP-C Cúc TANN-C Nhi GDCD-C Lan Văn TT-C Như Công nghệ-C Tuyền Anh TC-T N Linh

4 Toán TT-T Việt Toán TT-C Trang Toán TT-C T Anh TANN-C Nhi Văn TT-C Kiều Toán TT-T Phúc Văn TT-C Như Anh tt-T N Linh

5

1 GDTC-T Thiện GDTC-T Linh GDTC-T Q Bảo Ngoại ngữ-C Nhi Sử-Địa-C Linh Ngữ văn-C Như KHTN-C T Nga GDĐP-C K Hiền

2 GDTC-T Thiện GDTC-T Linh GDTC-T Q Bảo Ngoại ngữ-C Nhi Sử-Địa-C Linh Tin học-C Ngọc KHTN-C T Nga Ngoại ngữ-T N Linh

3 Ngữ văn-C Y Phượng Ngoại ngữ-C Hoài Sử-Địa-C Bạch KHTN-C Bé Tin học-C Ngọc GDTC-T Linh Ngoại ngữ-T N Linh Mĩ thuật-C L Vân

4 Anh TC-C T Phượng Toán-C Trang Sử-Địa-C Bạch KHTN-C Bé Ngữ văn-C Kiều GDTC-T Linh Tin học-C M Thảo Tin học-C Ngọc
5
1 KHTN-C Hà Ngữ văn-T Sỉn Anh TC-C M Linh Mĩ thuật-C L Vân TANN-C B Liên KNS Âm nhạc-C Hòa GDTC-T Thiện

2 KHTN-C Hà Ngữ văn-T Sỉn KNS Ngoại ngữ-C Nhi TANN-C B Liên Ngoại ngữ-C Hương Mĩ thuật-C L Vân GDTC-T Thiện

3 Mĩ thuật-C Mi Văn TT-T Sỉn Toán-C T Anh Toán-T Công Anh TC-C B Liên Anh TC-C Hương Anh TC-T N Linh Toán-T Phúc

4 Anh tt-C T Phượng Văn TT-T Sỉn Toán TT-C T Anh Toán TT-T Công Toán TT-T Hiệu Anh TC-C Hương Anh tt-T N Linh Toán TT-T Phúc

5

1 Công nghệ-C Nguyên Sử-Địa-C Bạch Toán-C T Anh Toán-T Công Ngữ văn-C Kiều Toán-T Phúc Sử-Địa-C Cúc KHTN-C Hà

2 Ngữ văn-C Y Phượng Sử-Địa-C Bạch Toán-C T Anh Toán-T Công Ngữ văn-C Kiều GDCD-C Lan Sử-Địa-C Cúc KHTN-C Hà

3 Sử-Địa-C Sửu KHTN-T Cường KHTN-C V Anh Sử-Địa-C Linh Toán-T Hiệu Ngữ văn-C Như KHTN-C T Nga Toán-T Phúc

4 Sử-Địa-C Sửu KHTN-T Cường KHTN-C V Anh Sử-Địa-C Linh Toán-T Hiệu Ngữ văn-C Như KHTN-C T Nga Toán-T Phúc
5
1 GDCD-C Lan Toán-C Trang Mĩ thuật-C L Vân Ngữ văn-C Khôi Anh TC-C B Liên Ngoại ngữ-C Hương KNS Ngữ văn-C Huê

2 Toán-T Việt Mĩ thuật-C L Vân GDCD-C Lan Ngữ văn-C Khôi Anh TC-C B Liên Sử-Địa-C Cúc Toán-T Hiệu Anh TC-T N Linh

3 Toán-T Việt Anh TC-C Hoài Anh tt-C M Linh GDĐP-C Cúc KNS TANN-C Hương HĐTN 3-T Hiệu Văn TT-C Huê

4 Văn TT-C Y Phượng Toán TT-C Trang Văn TT-C Huê Văn TT-C Khôi Toán TT-T Hiệu TANN-C Hương Văn TT-C Như Toán TT-T Phúc
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